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Câu 1. (2,0 điểm)   

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi:

a. Cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4.
b. Cho dung dịch có chứa a mol NaOH vào dung dịch có chứa a mol Ba(HCO3​)2.
c. Cho rất từ từ đến dư dung dịch HNO3 vào dung dịch K2CO3.
d. Sục khí SO2 vào dung dịch thuốc tím (KMnO4).

e. Cho bột MnO2 vào dung dịch HCl đặc, đun nóng.

f. Sục khí etilen đến dư vào dung dịch brom.

g. Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3/NH3.

h. Chiếu sáng vào bình cầu thuỷ tinh được nút kín có chứa hỗn hợp gồm CH4 và Cl2 (tỉ lệ mol 1:1), sau đó cho mẫu quỳ tím ẩm vào bình cầu.

Câu 2. (2,0 điểm)   

1. Chất rắn A có sẵn trong tự nhiên dưới dạng nhiều loại khoáng khác nhau. Nhiệt phân A ở 1100oC là phương pháp để sản xuất lượng lớn chất B. Cho B phản ứng với nước sẽ được chất C và tỏa nhiều nhiệt. Trong phòng thí nghiệm, dung dịch nước của C được dùng để phát hiện khí D. Khí D được sử dụng trong rất nhiều loại nước giải khát. 

a. Viết các phương trình hoá học thể hiện các biến đổi hóa học ở trên.

b. Biết khí D có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, trong đó có điều chế muối E (là thành phần chính của thuốc muối Nabica chữa bệnh đau dạ giày do thừa axit) theo phương pháp Solvay bằng cách: cho một lượng bằng nhau về số mol của NH3 và khí D sục qua dung dịch natri clorua bão hòa ở nhiệt độ thấp, sản phẩm tạo thành ngoài muối E còn có muối amoni clorua. Viết các phương trình hoá học điều chế muối E theo phương pháp Solvay.

2. Cho hỗn hợp A gồm Al4C3, CaC2 (có tỉ lệ mol 1:2) vào nước dư thu được dung dịch B, hỗn hợp khí D. Cho hỗn hợp khí D qua nước brom dư thấy nước brom bị nhạt màu và có khí X bay ra. Đốt cháy hoàn toàn khí X thu được hỗn hợp Y gồm CO2, H2O. Dẫn từ từ hỗn hợp Y vào dung dịch B. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
Câu 3. (2,0 điểm)  

1. Cho m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư, phản ứng hoàn toàn, còn lại 8,32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được 61,92 gam chất rắn khan. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và tính giá trị của m.

2. Hợp chất hữu cơ X tham gia phản ứng cộng với Cl2 theo tỉ lệ 1:1 thu được hợp chất hữu cơ Y có chứa hai nguyên tử clo. Đốt cháy hoàn toàn a gam Y chỉ thu được 8a/9 gam CO2, 2a/11 gam H2O và 73a/99 gam HCl. 

a. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X, Y.

b. Một trong những ứng dụng quan trọng của X là sản xuất nhựa PVC theo sơ đồ sau:
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Viết phương trình hoá học theo sơ đồ trên và tính thể tích X (ở đktc) cần phải lấy để điều chế được 0,625 tấn PVC. Biết hiệu suất các phản ứng tương ứng với H% = 80%.

Câu 4. (2,0 điểm)

1. Muối Epsom (MgSO4.nH2O) có nhiều lợi ích cho sức khoẻ (dùng để pha chế thuốc nhuận tràng), được dùng làm phân bón cho cây hay dùng để khử khuẩn. Khi làm lạnh 110,0 gam dung dịch MgSO4 27,27% thì có 12,3 gam muối Epsom tách ra, phần dung dịch bão hoà có nồng độ 24,56%.

a. Tìm công thức của muối Epsom.

b. Tính khối lượng muối Epsom được tách ra khi làm lạnh 1857,6 gam dung dịch bão hoà MgSO4 từ 80oC xuống 20oC. Biết độ tan của MgSO4 tại 80oC và 20oC lần lượt là 54,8 và 35,1.

2. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp A chứa anken (X) và ankin (Y). Sản phẩm phản ứng được dẫn qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, dư rồi đến bình (2) đựng dung dịch NaOH dư thì thấy khối lượng bình (1) tăng thêm 10,8 gam, bình (2) tăng thêm 33,0 gam.

a. Tính giá trị của a.

b. Biết rằng trong hỗn hợp A, tỉ lệ số mol tương ứng của X và Y là 2 : 3. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X, Y. 
Câu 5. (2,0 điểm)

1. Cho 13,14 gam bột Cu vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,6M và khuấy đều một thời gian, thu được 22,56 gam chất rắn X và dung dịch Y. Nhúng thanh kim loại M nặng 15,45 gam vào dung dịch Y, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 17,355 gam chất rắn Z. 

a. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

b. Tìm kim loại M.

2. Hỗn hợp Y gồm etan, etilen và axetilen. Đốt cháy hết 4,48 lít Y (ở đktc) rồi dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng dung dịch thu được giảm 53,1 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Dẫn 2,85 gam Y qua bình đựng dung dịch brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng 1,35 gam. Tính % về thể tích của các chất trong hỗn hợp Y, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Cho nguyên tử khối các nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 65; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
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	Câu 1. (2,0 điểm)   

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi:

a. Cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4.
b. Cho dung dịch có chứa a mol NaOH vào dung dịch có chứa a mol Ba(HCO3​)2.
c. Cho rất từ từ đến dư dung dịch HNO3 vào dung dịch K2CO3.
d. Sục khí SO2 vào dung dịch thuốc tím (KMnO4).

e. Cho bột MnO2 vào dung dịch HCl đặc, đun nóng.

f. Sục khí etilen đến dư vào dung dịch brom.

g. Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3/NH3.

h. Chiếu sáng vào bình cầu thuỷ tinh được nút kín có chứa hỗn hợp gồm CH4 và Cl2 (tỉ lệ mol 1:1), sau đó cho mẫu quỳ tím ẩm vào bình cầu.


Hướng dẫn giải

a. Màu xanh lam của dung dịch nhạt dần, có lớp kim loại Cu màu đỏ bám trên bề mặt đinh sắt.

       Fe    +   CuSO4   ((  FeSO4   + Cu
b. Xuất hiện kết tủa màu trắng

       NaOH  +  Ba(HCO3)2 
[image: image2.wmf]¾¾®

 BaCO3(     +    NaHCO3  +  H2O
c. Lúc đầu chưa có hiện tượng gì, sau khi thêm từ từ một lượng dung dịch HNO3 thì thấy có khí không màu thoát ra.
       HNO3  +  K2CO3  
[image: image3.wmf]¾¾®

  KNO3    +   KHCO3
       HNO3  +  KHCO3  
[image: image4.wmf]¾¾®

  KNO3    +   CO2
[image: image5.wmf]­

 + 2H2O
d. Màu tím của dung dịch nhạt dần.
       5SO2  + 2KMnO4 + 2H2O
[image: image6.wmf]¾¾®

 K2SO4   + 2MnSO4   +   2H2SO4
e. Có chất khí màu vàng lục, mùi xốc thoát ra.
 MnO2   +   4HCl    
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  MnCl2    +   Cl2(   + 2H2O
f. Dung dịch brom bị nhạt màu.
       C2H4        +    Br2       (      C2H4Br2
g. Xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt.
       C2H2    +  2AgNO3   +  2NH3  
[image: image8.wmf]¾¾®

 C2Ag2(    +   2NH4NO3
h. Màu vàng nhạt của clo biến mất, giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ.    

       CH4   +    Cl2 
[image: image9.wmf]askt
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 CH3Cl    +   HCl
	Câu 2. (2,0 điểm)   

1. Chất rắn A có sẵn trong tự nhiên dưới dạng nhiều loại khoáng khác nhau. Nhiệt phân A ở 1100oC là phương pháp để sản xuất lượng lớn chất B. Cho B phản ứng với nước sẽ được chất C và tỏa nhiều nhiệt. Trong phòng thí nghiệm, dung dịch nước của C được dùng để phát hiện khí D. Khí D được sử dụng trong rất nhiều loại nước giải khát. 

a. Viết các phương trình hoá học thể hiện các biến đổi hóa học ở trên.

b. Biết khí D có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, trong đó có điều chế muối E (là thành phần chính của thuốc muối Nabica chữa bệnh đau dạ giày do thừa axit) theo phương pháp Solvay bằng cách: cho một lượng bằng nhau về số mol của NH3 và khí D sục qua dung dịch natri clorua bão hòa ở nhiệt độ thấp, sản phẩm tạo thành ngoài muối E còn có muối amoni clorua. Viết các phương trình hoá học điều chế muối E theo phương pháp Solvay.

2. Cho hỗn hợp A gồm Al4C3, CaC2 (có tỉ lệ mol 1:2) vào nước dư thu được dung dịch B, hỗn hợp khí D. Cho hỗn hợp khí D qua nước brom dư thấy nước brom bị nhạt màu và có khí X bay ra. Đốt cháy hoàn toàn khí X thu được hỗn hợp Y gồm CO2, H2O. Dẫn từ từ hỗn hợp Y vào dung dịch B. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.


Hướng dẫn giải
1. 

a. Khí D được sử dụng nhiều trong các loại nước giải khát nên D là CO2. Chất A là muối cacbonat có nhiều trong tự nhiên, bị nhiệt phân huỷ nên A là CaCO3, B là CaO, C là Ca(OH)2
      Các phương trình hoá học:

CaCO3   
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  CaO    +   CO2 

CaO    +   H2O   (   Ca(OH)2 

CO2    +   Ca(OH)2    (   CaCO3(   +  H2O
b. Thành phần chính của dược phẩm Nabica là NaHCO3. Phương trình hoá học của các phản ứng điều chế NaHCO3 theo phương pháp Solvay:

CO2   +   NH3    +  H2O  (  NH4HCO3  

NH4HCO3     +  NaCl   (  NaHCO3   +   NH4Cl
2. Gọi a là số mol Al4C3 trong hỗn hợp, suy ra số mol CaC2 bằng 2a

Các phương trình hoá học:

Al4C3    +  12H2O   (   4Al(OH)3    +  3CH4(
  a                                       4a                  3a

CaC2    +   2H2O     (    Ca(OH)2    +  C2H2(
  2a                                      2a                  a

2Al(OH)3  +  Ca(OH)2   (  Ca(AlO2)2   +  4H2O

   4a                    2a                     2a

Dung dịch B chỉ chứa Ca(AlO2)2 ; hỗn hợp khí C chứa CH4 và C2H2
Cho hỗn hợp khí D qua dung dịch brom dư:

C2H2    +   2Br2    (   C2H2Br4
Khí X là CH4. Đốt cháy X:

CH4   +   2O2    
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t

¾¾®

  CO2    +   2H2O

  3a                                  3a
Dẫn từ từ hỗn hợp khí Y vào dung dịch B. 

CO2   +  Ca(AlO2)2   +  3H2O  (  2Al(OH)3   +   CaCO3  

 2a               2a                                                           2a

CO2   +  CaCO3   +  H2O  (  Ca(HCO3)2  

 a                 a                                 a
Lưu ý: Nếu HS không biểu diễn số mol (a) mà viết đúng các phương trình hóa học thì vẫn cho điểm tối đa của các ý.
	Câu 3. (2,0 điểm)  

1. Cho m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư, phản ứng hoàn toàn, còn lại 8,32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được 61,92 gam chất rắn khan. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và tính giá trị của m.

2. Hợp chất hữu cơ X tham gia phản ứng cộng với Cl2 theo tỉ lệ 1:1 thu được hợp chất hữu cơ Y có chứa hai nguyên tử clo. Đốt cháy hoàn toàn a gam Y chỉ thu được 8a/9 gam CO2, 2a/11 gam H2O và 73a/99 gam HCl. 

a. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X, Y.

b. Một trong những ứng dụng quan trọng của X là sản xuất nhựa PVC theo sơ đồ sau:
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Viết phương trình hoá học theo sơ đồ trên và tính thể tích X (ở đktc) cần phải lấy để điều chế được 0,625 tấn PVC. Biết hiệu suất các phản ứng tương ứng với H% = 80%.


Hướng dẫn giải

1.

Do Cu dư  (  Dung dịch chỉ có HCl, FeCl2 và CuCl2
Gọi x là số mol của Fe3O4 trong hỗn hợp ban đầu.

Các phương trình hoá học:

Fe3O4  + 8HCl   ( FeCl2   +  2FeCl3 + 4H2O

   x                             x               2x

Cu    +   2FeCl3   (  CuCl2   +   2FeCl2  

       x             2x               x                 x
Dung dịch X chứa 
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[image: image14.wmf]Þ

 mmuối   = 127.3x  +  135.x  =  61,92     
[image: image15.wmf]Þ

 x = 0,12 mol

Vậy:       m = 8,32 + 232.0,12 + 64.0,12 = 43,84 gam
2. Trong a gam chất Y có:
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Nhận thấy: 
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( Y chỉ chức 3 nguyên tố C, H, Cl.

Gọi công thức tổng quát của dẫn xuất điclo Y là CxHyCl2  (x, y là các số nguyên, dương)

Ta có: nC : nH : nCl = x : y : 2 = 1 : 2 : 1

( x = 2; y = 4.

( CTPT của Y là C2H4Cl2 và X là C2H4 

CTCT của X:  CH2=CH2            ;         Y:  CH2Cl-CH2Cl 


b. Các phương trình hoá học:

CH2=CH2   +   Cl2     (  CH2Cl-CH2Cl

CH2Cl-CH2Cl  
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  CH2=CHCl   +   HCl

nCH2=CHCl     
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   (-CH2 – CHCl-)n    (PVC)

Khối lượng CH2=CHCl cần để điều chế 0,625 tấn PVC là
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Số mol C2H4 đã dùng:
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	Câu 4. (2,0 điểm)

1. Muối Epsom (MgSO4.nH2O) có nhiều lợi ích cho sức khoẻ (dùng để pha chế thuốc nhuận tràng), được dùng làm phân bón cho cây hay dùng để khử khuẩn. Khi làm lạnh 110,0 gam dung dịch MgSO4 27,27% thì có 12,3 gam muối Epsom tách ra, phần dung dịch bão hoà có nồng độ 24,56%.

a. Tìm công thức của muối Epsom.

b. Tính khối lượng muối Epsom được tách ra khi làm lạnh 1857,6 gam dung dịch bão hoà MgSO4 từ 80oC xuống 20oC. Biết độ tan của MgSO4 tại 80oC và 20oC lần lượt là 54,8 và 35,1.

2. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp A chứa anken (X) và ankin (Y). Sản phẩm phản ứng được dẫn qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, dư rồi đến bình (2) đựng dung dịch NaOH dư thì thấy khối lượng bình (1) tăng thêm 10,8 gam, bình (2) tăng thêm 33,0 gam.

a. Tính giá trị của a.

b. Biết rằng trong hỗn hợp A, tỉ lệ số mol tương ứng của X và Y là 2 : 3. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X, Y. 


Hướng dẫn giải

1

a. Gọi x là số mol MgSO4.nH2​O tách ra, ta có:


[image: image25.wmf]=+=
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Trong dung dịch ban đầu:  
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4

110.27,27

0,25()

100.120

MgSO

nmol


Dung dịch sau khi làm lạnh:  
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Thay vào (1) ta có: n = 7. Vậy công thức muối là:  MgSO4.7H2O
b. Xét dung dịch bão hoà MgSO4 tại 80oC:

           154,8 gam dung dịch bão hoà chứa 54,8 gam MgSO4
Vậy:   1857,6 gam dung dịch bão hoà chứa:

                
[image: image29.wmf]==
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Khi làm lạnh đến 20oC: Gọi a là số mol MgSO4.7H2O tách ra, ta có:

Dung dịch bão hoà còn lại:

     135,1 gam dung dịch bão hoà chứa 35,1 gam MgSO4

 (1857,6-246a) gam dung dịch bão hoà chứa (657,6-120a) gam MgSO4 
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Vậy, khối lượng MgSO4.7H2O được tách ra = 3,12.246  = 767,52 gam
2. 
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Đặt công thức và gọi số mol của các hiđrocacbon 
[image: image32.wmf]-
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Các phương trình hoá học:

CnH2n    +    
[image: image33.wmf]3
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CmH2m-2    +    
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Theo đề ra ta có:  
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Ta có:  m  = 14nx + (14m – 2) = 14(nx + my) – 2y

                                                 =  14.0,75 – 2.0,15 = 10,2 (gam)
b. Vì tỷ lệ mol của X và Y trong hỗn hợp A là 2 : 3 nên ta có:

  x = 0,1  và y = 0,15

Thay vào phương trình: nx  +  my  =  0,75

(  0,1.n  +  0,15.y  = 0,75  (  2n + 3m  = 15

      Lập bảng biện luận:

	m
	2
	3
	4
	5

	n
	4,5 (loại)
	3 (nhận)
	1,5 (loại)
	0 (loại)


Vậy công thức phân tử của hai hiđrocacbon là:  C3H6 và C3H4
Công thức cấu tạo C3H6 là: CH2=CH–CH3
Công thức cấu tạo C3H4 là: CH(C–CH3 
	Câu 5. (2,0 điểm)

1. Cho 13,14 gam bột Cu vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,6M và khuấy đều một thời gian, thu được 22,56 gam chất rắn X và dung dịch Y. Nhúng thanh kim loại M nặng 15,45 gam vào dung dịch Y, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 17,355 gam chất rắn Z. 

a. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

b. Tìm kim loại M.

2. Hỗn hợp Y gồm etan, etilen và axetilen. Đốt cháy hết 4,48 lít Y (ở đktc) rồi dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng dung dịch thu được giảm 53,1 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Dẫn 2,85 gam Y qua bình đựng dung dịch brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng 1,35 gam. Tính % về thể tích của các chất trong hỗn hợp Y, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.


Hướng dẫn giải

1
a. Các phương trình hoá học:

Cu  +   2AgNO3    (   Cu(NO3)2   +   2Ag

M   +  AgNO3    (    M(NO3)n  +  nAg          (với n là hoá trị của M)

2M   +  nCu(NO3)2    (    2M(NO3)n  +  nCu
b.  
[image: image36.wmf]==
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Vì dung dịch sau phản ứng chỉ chứa một muối duy nhất nên muối đó là M(NO3)n. Vậy, kim loại M vẫn còn dư; AgNO3 và Cu(NO3)2 hết

Khối lượng kim loại trong muối của dung dịch Y là:

      13,14 + 0,15.108 – 22,56  = 6,78 (gam)

Khi cho M vào dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn, khối lượng kim loại trong muối sau phản ứng là:  

    6,78 + 15,45 – 17,355 = 4,875 (gam)

Muối trong dung dịch là M(NO3)n  : 0,15/n  (mol) 
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     Lập bảng biện luận:

	n
	1
	2
	3

	M
	32,5 (loại)
	65 (Zn)
	97,5 (loại)


Vậy, kim loại M là Zn
2. 

a. Gọi số mol C2H6, C2H4, C2H2 trong 4,48 lít hỗn hợp Y là x, y, z. Ta có:
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Phương trình hoá học các phản ứng cháy:

   C2H6    +    
[image: image39.wmf]9
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 O2     (  2CO2     +    3H2O

     x                                    2x                  3x

C2H4    +    3O2          (   2CO2     +    2H2O

     y                                    2y                  2y

C2H2    +    
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 O2       (  2CO2      +     H2O
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Ta có:  
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2.02  =  0,4  (mol)    
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 CO2  +  Ba(OH)2  (   BaCO3(   +    H2O

  0,4                                  0,4

Khối lượng dung dịch giảm: 
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Gọi số mol C2H6, C2H4, C2H2 trong 2,85 gam hỗn hợp Y là kx, ky, kz. 

Ta có:   30kx  +  28ky  +  26kz    =   2,85                     

Phương trình hoá học các phản ứng của Y với dung dịch Br2:

     C2H4     +    Br2      (    C2H4Br2  

     C2H2     +   2Br2     (    C2H2Br4  

Khối lượng bình brom tăng là tổng khối lượng của các chất phản ứng:

(   28ky   +  26kz    =  1,35  (  kx  =  0,05
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Giải hệ phương trình (1), (2), (3) ta có: x = 0,1; y = 0,05; z = 0,05

Vậy:  
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	SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH
HƯỚNG DẪN CHẤM
	KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2021-2022
Khóa ngày 22 tháng 3 năm 2022
Môn thi: HÓA HỌC

	
	LỚP 9 THCS
Đáp án này gồm có 05 trang


YÊU CẦU CHUNG

- Đáp án chỉ trình bày một lời giải cho mỗi bài. Học sinh có thể trình bày nhiều cách khác nhưng phải đảm bảo tính logic, khoa học, nếu đúng vẫn được điểm tối đa.
- Nếu thí sinh giải đúng trọn kết quả của 1 ý theo yêu cầu đề ra thì cho điểm trọn ý mà không cần tính điểm từng bước nhỏ, nếu từng ý giải không hoàn chỉnh, có thể cho một phần của tổng điểm tối đa dành cho ý  đó. Điểm toàn bài là tổng các điểm thành phần, không làm tròn.

Câu 1. (2,0 điểm)   

	Phần
	Nội dung trình bày
	Điểm

	
	a. Màu xanh lam của dung dịch nhạt dần, có lớp kim loại Cu màu đỏ bám trên bề mặt đinh sắt.

       Fe    +   CuSO4   ((  FeSO4   + Cu
	0,25

	
	b. Xuất hiện kết tủa màu trắng

       NaOH  +  Ba(HCO3)2 
[image: image47.wmf]¾¾®

 BaCO3(     +    NaHCO3  +  H2O
	0,25

	
	c. Lúc đầu chưa có hiện tượng gì, sau khi thêm từ từ một lượng dung dịch HNO3 thì thấy có khí không màu thoát ra.
       HNO3  +  K2CO3  
[image: image48.wmf]¾¾®

  KNO3    +   KHCO3
       HNO3  +  KHCO3  
[image: image49.wmf]¾¾®

  KNO3    +   CO2
[image: image50.wmf]­

 + 2H2O
	0,25

	
	d. Màu tím của dung dịch nhạt dần.
       5SO2  + 2KMnO4 + 2H2O
[image: image51.wmf]¾¾®

 K2SO4   + 2MnSO4   +   2H2SO4
	0,25

	
	e. Có chất khí màu vàng lục, mùi xốc thoát ra.
 MnO2   +   4HCl    
[image: image52.wmf]o

t
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  MnCl2    +   Cl2(   + 2H2O
	0,25

	
	f. Dung dịch brom bị nhạt màu.
       C2H4        +    Br2       (      C2H4Br2
	0,25

	
	g. Xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt.
       C2H2    +  2AgNO3   +  2NH3  
[image: image53.wmf]¾¾®

 C2Ag2(    +   2NH4NO3
	0,25

	
	h. Màu vàng nhạt của clo biến mất, giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ.    

       CH4   +    Cl2 
[image: image54.wmf]askt
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 CH3Cl    +   HCl
	0,25


Câu 2. (2,0 điểm)   

	Phần
	Nội dung trình bày
	Điểm

	1
	a. Khí D được sử dụng nhiều trong các loại nước giải khát nên D là CO2. Chất A là muối cacbonat có nhiều trong tự nhiên, bị nhiệt phân huỷ nên A là CaCO3, B là CaO, C là Ca(OH)2
	0,25

	
	Các phương trình hoá học:

CaCO3   
[image: image55.wmf]o
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  CaO    +   CO2 

CaO    +   H2O   (   Ca(OH)2 

CO2    +   Ca(OH)2    (   CaCO3(   +  H2O
	0,25

	
	b. Thành phần chính của dược phẩm Nabica là NaHCO3. Phương trình hoá học của các phản ứng điều chế NaHCO3 theo phương pháp Solvay:

CO2   +   NH3    +  H2O  (  NH4HCO3  

NH4HCO3     +  NaCl   (  NaHCO3   +   NH4Cl
	0,25

0,25

	2
	Gọi a là số mol Al4C3 trong hỗn hợp, suy ra số mol CaC2 bằng 2a

Các phương trình hoá học:

Al4C3    +  12H2O   (   4Al(OH)3    +  3CH4(
  a                                       4a                  3a

CaC2    +   2H2O     (    Ca(OH)2    +  C2H2(
  2a                                      2a                  a

2Al(OH)3  +  Ca(OH)2   (  Ca(AlO2)2   +  4H2O

   4a                    2a                     2a

Dung dịch B chỉ chứa Ca(AlO2)2 ; hỗn hợp khí C chứa CH4 và C2H2
	0,25

0,25

	
	Cho hỗn hợp khí D qua dung dịch brom dư:

C2H2    +   2Br2    (   C2H2Br4
Khí X là CH4. Đốt cháy X:

CH4   +   2O2    
[image: image56.wmf]o
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  CO2    +   2H2O

  3a                                  3a
	0,25

	
	Dẫn từ từ hỗn hợp khí Y vào dung dịch B. 

CO2   +  Ca(AlO2)2   +  3H2O  (  2Al(OH)3   +   CaCO3  

 2a               2a                                                           2a

CO2   +  CaCO3   +  H2O  (  Ca(HCO3)2  

 a                 a                                 a
Lưu ý: Nếu HS không biểu diễn số mol (a) mà viết đúng các phương trình hóa học thì vẫn cho điểm tối đa của các ý.
	0,25


Câu 3. (2,0 điểm)  

	Phần
	Nội dung trình bày
	Điểm

	1


	Do Cu dư  (  Dung dịch chỉ có HCl, FeCl2 và CuCl2
Gọi x là số mol của Fe3O4 trong hỗn hợp ban đầu.

Các phương trình hoá học:

Fe3O4  + 8HCl   ( FeCl2   +  2FeCl3 + 4H2O

   x                             x               2x

Cu    +   2FeCl3   (  CuCl2   +   2FeCl2  

  x             2x               x                 x
	0,25

	
	Dung dịch X chứa 
[image: image57.wmf]2
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[image: image58.wmf]Þ

 mmuối   = 127.3x  +  135.x  =  61,92     
[image: image59.wmf]Þ

 x = 0,12 mol

Vậy:       m = 8,32 + 232.0,12 + 64.0,12 = 43,84 gam
	0,25

0,25

	2
	Trong a gam chất Y có:
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Nhận thấy: 
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( Y chỉ chức 3 nguyên tố C, H, Cl.

Gọi công thức tổng quát của dẫn xuất điclo Y là CxHyCl2  (x, y là các số nguyên, dương)

Ta có: nC : nH : nCl = x : y : 2 = 1 : 2 : 1

( x = 2; y = 4.

( CTPT của Y là C2H4Cl2 và X là C2H4 

CTCT của X:  CH2=CH2            ;         Y:  CH2Cl-CH2Cl     
	0,25

0,25

	
	b. Các phương trình hoá học:

CH2=CH2   +   Cl2     (  CH2Cl-CH2Cl

CH2Cl-CH2Cl  
[image: image64.wmf],
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  CH2=CHCl   +   HCl

nCH2=CHCl     
[image: image65.wmf],
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   (-CH2 – CHCl-)n    (PVC)

Khối lượng CH2=CHCl cần để điều chế 0,625 tấn PVC là


[image: image66.wmf]23
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Số mol C2H4 đã dùng:
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	0,25

0,25

0,25


Câu 4. (2,0 điểm)

	Phần
	Nội dung trình bày
	Điểm

	1


	a. Gọi x là số mol MgSO4.nH2​O tách ra, ta có:


[image: image69.wmf]=+=
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Trong dung dịch ban đầu:  
[image: image70.wmf]==
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Dung dịch sau khi làm lạnh:  
[image: image71.wmf]=-=
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Thay vào (1) ta có: n = 7. Vậy công thức muối là:  MgSO4.7H2O
	0,25

0,25

	
	b. Xét dung dịch bão hoà MgSO4 tại 80oC:

           154,8 gam dung dịch bão hoà chứa 54,8 gam MgSO4
Vậy:   1857,6 gam dung dịch bão hoà chứa:

                
[image: image73.wmf]==
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Khi làm lạnh đến 20oC: Gọi a là số mol MgSO4.7H2O tách ra, ta có:

Dung dịch bão hoà còn lại:

     135,1 gam dung dịch bão hoà chứa 35,1 gam MgSO4

 (1857,6-246a) gam dung dịch bão hoà chứa (657,6-120a) gam MgSO4 


[image: image74.wmf]Þ=Þ=
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Vậy, khối lượng MgSO4.7H2O được tách ra = 3,12.246  = 767,52 gam
	0,25

0,25

	2
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Đặt công thức và gọi số mol của các hiđrocacbon 
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Các phương trình hoá học:

CnH2n    +    
[image: image77.wmf]3
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O2    (   nCO2    +   nH2O

  x                                       nx               nx

CmH2m-2    +    
[image: image78.wmf]-
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	Theo đề ra ta có:  
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Ta có:  m  = 14nx + (14m – 2) = 14(nx + my) – 2y

                                                 =  14.0,75 – 2.0,15 = 10,2 (gam)
	0,25

	
	b. Vì tỷ lệ mol của X và Y trong hỗn hợp A là 2 : 3 nên ta có:

  x = 0,1  và y = 0,15

Thay vào phương trình: nx  +  my  =  0,75

(  0,1.n  +  0,15.y  = 0,75  (  2n + 3m  = 15

      Lập bảng biện luận:

m

2

3

4

5

n

4,5 (loại)

3 (nhận)

1,5 (loại)

0 (loại)

Vậy công thức phân tử của hai hiđrocacbon là:  C3H6 và C3H4
Công thức cấu tạo C3H6 là: CH2=CH–CH3
Công thức cấu tạo C3H4 là: CH(C–CH3 
	0,25

0,25


Câu 5. (2,0 điểm)

	Phần
	Nội dung trình bày
	Điểm

	1


	a. Các phương trình hoá học:

Cu  +   2AgNO3    (   Cu(NO3)2   +   2Ag

M   +  AgNO3    (    M(NO3)n  +  nAg          (với n là hoá trị của M)

2M   +  nCu(NO3)2    (    2M(NO3)n  +  nCu
	0,25

	
	b.  
[image: image80.wmf]==
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Vì dung dịch sau phản ứng chỉ chứa một muối duy nhất nên muối đó là M(NO3)n. Vậy, kim loại M vẫn còn dư; AgNO3 và Cu(NO3)2 hết

Khối lượng kim loại trong muối của dung dịch Y là:

      13,14 + 0,15.108 – 22,56  = 6,78 (gam)

Khi cho M vào dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn, khối lượng kim loại trong muối sau phản ứng là:  

    6,78 + 15,45 – 17,355 = 4,875 (gam)

Muối trong dung dịch là M(NO3)n  : 0,15/n  (mol) 
[image: image81.wmf]Þ=Þ=Þ=
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     Lập bảng biện luận:

n

1

2

3

M

32,5 (loại)

65 (Zn)

97,5 (loại)

Vậy, kim loại M là Zn
	0,25
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	2
	a. Gọi số mol C2H6, C2H4, C2H2 trong 4,48 lít hỗn hợp Y là x, y, z. Ta có:
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                       (1)

Phương trình hoá học các phản ứng cháy:

   C2H6    +    
[image: image83.wmf]9
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 O2     (  2CO2     +    3H2O

     x                                    2x                  3x

C2H4    +    3O2          (   2CO2     +    2H2O

     y                                    2y                  2y

C2H2    +    
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 O2       (  2CO2      +     H2O

     z                                    2z                  z

Ta có:  
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2.02  =  0,4  (mol)    
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 CO2  +  Ba(OH)2  (   BaCO3(   +    H2O

  0,4                                  0,4

Khối lượng dung dịch giảm: 


[image: image87.wmf]=-+=

+

3222

dd

()

0,4.197 – 44.0,4 

()

giaûmBaCOCOHOHO

mmmmm

 = 53,1 g


[image: image88.wmf]Þ=Þ++=

2

8,1320,45(2)

HO

mgamxyz


	0,25

0,25

	
	Gọi số mol C2H6, C2H4, C2H2 trong 2,85 gam hỗn hợp Y là kx, ky, kz. 

Ta có:   30kx  +  28ky  +  26kz    =   2,85                     

Phương trình hoá học các phản ứng của Y với dung dịch Br2:

     C2H4     +    Br2      (    C2H4Br2  

     C2H2     +   2Br2     (    C2H2Br4  

Khối lượng bình brom tăng là tổng khối lượng của các chất phản ứng:

(   28ky   +  26kz    =  1,35  (  kx  =  0,05
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Giải hệ phương trình (1), (2), (3) ta có: x = 0,1; y = 0,05; z = 0,05

Vậy:  
[image: image90.wmf]=====
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